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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

học 

lại

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

20196009721 Nguyễn Văn Định 26/03/2001 Hà Nội Nam 3.52 134  0 G

20196009642 Phan Văn Hữu 07/09/2001 Bắc Giang Nam 2.53 134  1 K

20196004643 Trần Quang Huy 11/10/2001 Phú Thọ Nam 2.97 134  0 K

20196009384 Lê Tuấn Nghĩa 11/10/2001 Hà Nội Nam 2.46 134  0 TB

20196006945 Nhâm Hồng Quân 12/09/2001 Phú Thọ Nam 2.55 134  0 K

20196001326 Nguyễn Văn Tuấn 10/11/2001 Hà Nội Nam 2.65 134  0 K

20196008497 Nguyễn Văn Tuyên 25/10/2001 Bắc Giang Nam 3.22 134  0 G

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  2  4  1  7

Thư kýTrưởng đơn vị

Đã thực hiện kiểm tra và yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách rà soát, xác nhận đảm bảo 

đúng quy chế đào tạo, chính xác 100%.
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